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Tóm tắt: 
Bằng phương pháp định tính, kết hợp tổng hợp tài liệu thứ cấp và phân tích so sánh tình huống điển hình, bài báo hệ thống hóa kinh nghiệm của một số tập đoàn thực phẩm và đồ uống (F&B) niêm yết hàng đầu trong ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), digital twin và nền tảng dữ liệu hợp nhất vào quản lý chi phí nguyên vật liệu, sản xuất, tồn kho và logistics. Trên cơ sở đó, bài báo phân tích thực trạng quản lý chi phí và chuyển đổi số tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống niêm yết tiêu biểu của Việt Nam, chỉ ra thành tựu bước đầu cùng các rào cản về hạ tầng dữ liệu, nhân sự và đồng bộ hệ thống; từ đó đề xuất hàm ý chính sách và khuyến nghị nhằm đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.
Từ khóa: quản lý chi phí, chuyển đổi số, doanh nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống, doanh nghiệp niêm yết, kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam
Cost management in listed food and beverage processing companies in the context of digital transformation: International experience and implications for Vietnam
Abstract:
Using a qualitative approach that combines secondary data synthesis with comparative case analysis, this study systematizes the experience of several leading listed food and beverage (F&B) corporations in applying enterprise resource planning (ERP), artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), digital twins, and integrated data platforms to the management of raw material, production, inventory, and logistics costs. On this basis, the study analyzes the current state of cost management and digital transformation at selected listed food and beverage processing companies in Vietnam, identifies initial achievements as well as barriers related to data infrastructure, human resources, and system integration, and proposes policy implications and recommendations to accelerate digital transformation in cost management, improve operational efficiency, and enhance competitiveness.
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1. Đặt vấn đề
Ngành chế biến thực phẩm và đồ uống là trụ cột của hầu hết các nền kinh tế và có đặc thù chi phí phức tạp: nguyên vật liệu đầu vào (nông sản, sữa tươi, đường, bao bì) thường chiếm 60-70% giá thành và biến động mạnh theo mùa vụ, thời tiết, giá thế giới (IMARC Group, 2026); vòng đời sản phẩm ngắn và yêu cầu bảo quản khắt khe khiến chi phí tồn kho, logistics, hao hụt trở thành gánh nặng thường trực; trong khi áp lực cạnh tranh về giá ngày càng lớn. Vì vậy, quản lý chi phí vừa quyết định biên lợi nhuận, vừa là yếu tố sống còn với vị thế cạnh tranh dài hạn.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra hướng tiếp cận mới. Các công nghệ như ERP, hệ thống điều hành sản xuất (MES), AI, IoT, digital twin và nền tảng dữ liệu hợp nhất cho phép giám sát, phân tích và tối ưu chi phí theo thời gian thực thay vì chỉ nhìn lại qua báo cáo kế toán định kỳ. Nhiều tập đoàn F&B niêm yết hàng đầu như Nestlé, Unilever, Danone, PepsiCo đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào nền tảng dữ liệu và AI, với kết quả cụ thể về tiết giảm chi phí tồn kho, tối ưu logistics và dự báo nhu cầu.
Tại Việt Nam, các doanh nghiệp niêm yết như Vinamilk, Masan Consumer và Sabeco cũng đã triển khai các cấu phần chuyển đổi số, từ ERP, nhà máy thông minh đến phân phối số hóa. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào từng trường hợp hoặc dự án riêng lẻ, chưa phân tích một cách hệ thống mối quan hệ giữa chuyển đổi số và quản lý chi phí, cũng như chưa có sự so sánh đầy đủ với kinh nghiệm quốc tế. Đây là khoảng trống mà bài viết tập trung nghiên cứu.

Bài viết đặt ra 3 mục tiêu: (i) hệ thống hóa cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa chuyển đổi số và quản lý chi phí trong doanh nghiệp F&B; (ii) phân tích kinh nghiệm quốc tế của một số tập đoàn niêm yết tiêu biểu; (iii) đánh giá thực trạng tại doanh nghiệp niêm yết Việt Nam và rút ra bài học phù hợp.
2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận
Quản lý chi phí trong doanh nghiệp F&B là quá trình lập kế hoạch, kiểm soát, phân tích và ra quyết định nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính. Cơ cấu chi phí gồm 4 nhóm: nguyên vật liệu trực tiếp; nhân công trực tiếp; sản xuất chung (năng lượng, khấu hao thiết bị, bảo trì); và lưu thông, phân phối (kho vận, vận tải, bảo quản lạnh). Do nguyên liệu chủ yếu là nông sản, dễ hư hỏng và chịu ảnh hưởng thời vụ, doanh nghiệp đối mặt rủi ro biến động chi phí cao, đòi hỏi hệ thống quản lý chi phí có độ nhạy và tần suất cập nhật lớn.
Chuyển đổi số và các công nghệ nền tảng. Chuyển đổi số là quá trình tích hợp công nghệ số vào toàn bộ hoạt động, thay đổi căn bản cách vận hành và phương thức tạo giá trị. Trong quản trị chi phí, năm nhóm công nghệ nền tảng gồm: (i) ERP và MES, hợp nhất dữ liệu tài chính, sản xuất, kho vận trên một nền tảng; (ii) AI và học máy cho dự báo nhu cầu, tối ưu sản xuất, phát hiện bất thường chi phí; (iii) IoT và cảm biến thông minh, giám sát tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng theo thời gian thực; (iv) digital twin, mô phỏng quy trình để thử nghiệm phương án tối ưu trước khi triển khai; (v) nền tảng dữ liệu hợp nhất, kết nối dữ liệu rời rạc thành một nguồn duy nhất cho phân tích và ra quyết định.
Mối quan hệ giữa chuyển đổi số và quản lý chi phí thể hiện qua ba cơ chế. Thứ nhất, minh bạch hóa thông tin: dữ liệu chi phí được ghi nhận theo thời gian thực thay vì theo chu kỳ kế toán, rút ngắn độ trễ ra quyết định. Thứ hai, dự báo và phòng ngừa: mô hình phân tích dữ liệu lớn giúp dự báo nhu cầu, tồn kho, biến động giá đầu vào chính xác hơn để chủ động ứng phó. Thứ ba, tự động hóa quy trình: tự động thu thập, đối chiếu, xử lý dữ liệu chi phí giúp giảm chi phí hành chính, hạn chế sai sót và giải phóng nguồn lực cho phân tích giá trị cao hơn. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính với 2 kỹ thuật. Thứ nhất, tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp (báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, tài liệu công bố của các tập đoàn F&B niêm yết và nghiên cứu tư vấn quản trị liên quan) để hệ thống hóa lý luận và thu thập dữ liệu. Thứ hai, phân tích so sánh tình huống điển hình (case study) đối chiếu cách ứng dụng công nghệ số vào quản lý chi phí giữa nhóm quốc tế (Nestlé, Unilever, Danone, PepsiCo) và nhóm Việt Nam (Vinamilk, Masan Consumer, Sabeco). Tiêu chí chọn: doanh nghiệp niêm yết công khai thông tin, thuộc ngành thực phẩm hoặc đồ uống, đã công bố sáng kiến chuyển đổi số liên quan quản lý chi phí giai đoạn 2022 - hết quý 2/2026.
Khung phân tích dựa trên 3 cơ chế nêu trên, áp dụng thống nhất cho cả kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam. Do hạn chế tiếp cận dữ liệu tài chính nội bộ, nghiên cứu không lượng hóa mức tiết giảm chi phí bằng mô hình kinh tế lượng mà phân tích định tính dựa trên dữ liệu công bố - hạn chế được nêu ở phần kết luận.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý chi phí trong bối cảnh chuyển đổi số
 3.1.1. Nestlé - nền tảng dữ liệu hợp nhất và AI dự báo nhu cầu
Nestlé xây dựng một Data Lake hợp nhất trên nền tảng Azure, thay thế 17 hệ thống dữ liệu rời rạc trước đây. Trên nền tảng đó, tập đoàn ứng dụng học máy dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu bán hàng lịch sử, xu hướng thị trường, thời tiết và hiệu suất nhà cung cấp, giảm sai số dự báo khoảng 30%, hạn chế đồng thời tồn kho dư thừa và chi phí cơ hội do thiếu hàng (Kitishian, 2025). Về chuỗi cung ứng, Nestlé mở rộng đấu giá điện tử (e-auction) cho mua sắm, với khoảng 85% đội ngũ thu mua sử dụng cho hơn 40% tổng chi tiêu, nhiều giao dịch tiết giảm tới 10% nhờ cạnh tranh giá theo thời gian thực; digital twin tối ưu vận hành nhà máy trước khi triển khai; hệ thống sản xuất số hóa thống nhất đã nhân rộng ra gần 90% trong tổng số 335 nhà máy (Nestlé S.A., 2025). Nhờ đó, chuỗi cung ứng chuyển từ trung tâm chi phí thụ động sang hệ thống chủ động, biết dự đoán và thích ứng.
 3.1.2. Unilever và Hindustan Unilever - dữ liệu thời gian thực trên thị trường phân mảnh
Unilever triển khai nền tảng dữ liệu hợp nhất tương tự, rút ngắn thời gian ra thị trường bằng cách tổng hợp tín hiệu nhu cầu từ hơn 190 thị trường, đồng thời dùng AI dự đoán khả năng thành công của sản phẩm theo khu vực trước khi sản xuất đại trà, giảm rủi ro chi phí phát triển và sản xuất thử (Klover.ai, 2025a). Công ty thành viên Hindustan Unilever (Ấn Độ) xây dựng hạ tầng phân tích thời gian thực theo dõi dữ liệu bán hàng từ hàng triệu cửa hàng bán lẻ truyền thống quy mô nhỏ để quyết định tồn kho, khuyến mãi gần như tức thời - cho thấy chuyển đổi số khả thi ngay với phân phối phân mảnh, nhiều tầng trung gian, tương đồng thị trường Việt Nam (Klover.ai, 2025b).
3.1.3. Danone - hợp tác chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng AI
Khác với Nestlé và Unilever tự phát triển năng lực nội bộ, Danone chọn hợp tác chiến lược dài hạn với một đối tác công nghệ lớn để tích hợp AI xuyên suốt hoạt động, trọng tâm ban đầu là chuỗi cung ứng biết dự báo và ứng dụng digital twin cho thu mua, sản xuất (Danone, 2024). Đây là hướng khả thi cho doanh nghiệp chưa có năng lực công nghệ nội bộ mạnh: hợp tác với đối tác chuyên sâu thay vì tự xây dựng toàn bộ, đi kèm nâng cao kỹ năng số cho nhân sự.
3.2. Bài học chung từ kinh nghiệm quốc tế
Kinh nghiệm các tập đoàn trên cho thấy 3 điểm chung: Thứ nhất, đều bắt đầu từ hợp nhất dữ liệu trên một nền tảng duy nhất trước khi ứng dụng phân tích nâng cao; Thứ hai, hiệu quả tiết giảm đến từ cả ba nhóm chi phí trọng yếu (tồn kho - dự báo, mua sắm - logistics, sản xuất - bảo trì) nên cần triển khai đồng bộ;  Thứ ba, đầu tư công nghệ luôn đi kèm đầu tư con người.
3.3. Thực trạng quản lý chi phí và chuyển đổi số tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống niêm yết Việt Nam
Ngành chế biến thực phẩm, đồ uống Việt Nam quy mô lớn nhưng mức độ tập trung chưa cao; phần lớn doanh nghiệp niêm yết vẫn vận hành nhiều hệ thống rời rạc, dữ liệu chi phí tổng hợp thủ công hoặc bán tự động, gây độ trễ khi xử lý biến động chi phí. Tuy vậy, một số doanh nghiệp niêm yết lớn đã đầu tư đáng kể vào hạ tầng số hóa, tạo thành điển hình để tham chiếu.
3.3.1. Vinamilk - hệ thống ERP và nhà máy thông minh
Là doanh nghiệp F&B niêm yết tiên phong triển khai ERP trên nền tảng SAP, Vinamilk tích hợp xuyên suốt sản xuất, kiểm soát chất lượng, quản lý tồn kho, tài chính kế toán và chuỗi cung ứng trên một nền tảng thống nhất. Dashboard cho phép theo dõi tồn kho, doanh số, hiệu suất sản xuất theo thời gian thực; một số phân hệ đã tích hợp học máy dự báo nhu cầu và cảnh báo tồn kho vượt ngưỡng. Ở cấp nhà máy, MES tại các nhà máy lớn cho phép truy xuất nguồn gốc từng lô sản phẩm và tự động dừng dây chuyền khi thông số lệch chuẩn, hạn chế chi phí sản phẩm lỗi (OCD, 2025a). Vinamilk cũng ứng dụng kho thông minh kết nối trực tiếp ERP, dùng xe tự hành và robot xếp dỡ tự động hóa nhập, lưu trữ, xuất kho, kết hợp mô hình đặt hàng kinh tế (EOQ) cân bằng chi phí lưu kho và đặt hàng; theo phân tích tư vấn ngành, mô hình này thường giúp tiết giảm khoảng 15-20% chi phí vận hành kho hằng năm (Nguyễn Thảo, 2025).
3.3.2. Masan Consumer - dữ liệu hóa kênh phân phối và tối ưu chuỗi cung ứng 
Từ năm 2024, Masan Consumer triển khai chiến lược phân phối trực tiếp (Direct Coverage) toàn quốc, kết hợp tái cấu trúc đội ngũ bán hàng với công nghệ số. Hệ thống hỗ trợ AI xác định điểm bán ưu tiên, gợi ý danh mục sản phẩm và khuyến mãi theo khu vực; mỗi điểm bán gắn mã QR riêng để cập nhật doanh số, tồn kho, phản hồi khách hàng theo thời gian thực. Nhờ đó, doanh nghiệp quản lý hàng hóa linh hoạt hơn, giảm tồn kho tại điểm bán và ổn định chuỗi cung ứng; đội ngũ bán hàng tái tổ chức giúp số điểm bán được bao phủ tăng khoảng 1,5 lần so với mô hình cũ mà không tăng tương ứng chi phí nhân sự (Vietstock, 2025). Ở cấp tập đoàn, Masan Group xác định chuyển đổi số là phương thức xây dựng chuỗi cung ứng phản ứng theo thời gian thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm tươi sống, giảm hết hàng, hao hụt và tối ưu tuyến giao hàng để tiết giảm chi phí, thời gian vận chuyển (Masan Group, 2024).
3.3.3. Sabeco - tái cấu trúc chuỗi cung ứng như một trụ cột chuyển đổi
 Sabeco xác định chuỗi cung ứng là một trong sáu trụ cột của chiến lược chuyển đổi giai đoạn hai, triển khai Dự án Kế hoạch Nhà kho tổng thể giai đoạn 2022-2024 nhằm nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường (Thanh Trúc, 2023). Khác với Vinamilk và Masan Consumer, Sabeco lồng ghép chuyển đổi số như một cấu phần trong chương trình tái cấu trúc toàn diện, gắn với các trụ cột bán hàng, thương hiệu, sản xuất, con người, thay vì một sáng kiến công nghệ độc lập.
Thành tựu và hạn chế: Các doanh nghiệp F&B niêm yết dẫn đầu Việt Nam đã đạt kết quả bước đầu tích cực trong ứng dụng ERP, MES và số hóa kênh phân phối, cải thiện kiểm soát tồn kho, giảm hao hụt, nâng cao tốc độ ra quyết định. Song so với quốc tế còn ba hạn chế: ứng dụng AI, phân tích dự báo còn giới hạn ở một số phân hệ báo cáo, cảnh báo, chưa thành mô hình dự báo tích hợp toàn chuỗi như Nestlé hay Unilever; sáng kiến tập trung ở doanh nghiệp niêm yết lớn, còn phần đông doanh nghiệp vừa và nhỏ, kể cả chuỗi cung ứng vệ tinh, vẫn thủ công; và hạ tầng dữ liệu còn phân mảnh giữa hệ thống cũ và mới.
3.4. So sánh kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
Bảng 1. So sánh kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam
	Tiêu chí
	Tập đoàn F&B niêm yết quốc tế
	Doanh nghiệp F&B niêm yết Việt Nam

	Hợp nhất dữ liệu
	Nền tảng dữ liệu hợp nhất toàn tập đoàn, thay hàng chục hệ thống rời rạc
	ERP ở một số doanh nghiệp lớn, nhiều đơn vị còn phân mảnh

	Dự báo và AI
	Học máy dự báo nhu cầu toàn chuỗi, giảm sai số đáng kể
	AI chủ yếu ở cấp vận hành (gợi ý điểm bán, cảnh báo tồn kho), chưa tích hợp toàn chuỗi

	Tự động hóa quy trình
	Kho tự động, đấu giá điện tử trong mua sắm, digital twin trong sản xuất
	Kho thông minh, MES tại một số nhà máy lớn; số hóa kênh phân phối bước đầu

	Phạm vi triển khai
	Đồng bộ toàn chuỗi và mạng lưới nhà máy toàn cầu
	Tập trung ở doanh nghiệp niêm yết lớn, chưa lan xuống chuỗi cung ứng vệ tinh

	Gắn kết với chiến lược
	Cấu phần của chiến lược kinh doanh và quản trị rủi ro dài hạn
	Đa phần là dự án công nghệ theo giai đoạn; Sabeco gắn với tái cấu trúc toàn diện



Cả 2 nhóm cùng trình tự ưu tiên: hợp nhất dữ liệu và số hóa quy trình lõi (ERP, MES) trước khi mở rộng sang phân tích nâng cao. Khoảng cách chủ yếu ở độ trưởng thành của dự báo, phòng ngừa và mức đồng bộ toàn chuỗi, bắt nguồn từ hạn chế nguồn lực đầu tư, thị trường phân phối phân mảnh với tỷ trọng bán lẻ truyền thống cao, và khoảng trống nhân lực phân tích dữ liệu.
4. Kết luận và hàm ý khuyến nghị cho Việt Nam
4.1. Kết luận
Qua 3 cơ chế minh bạch hóa thông tin, dự báo - phòng ngừa và tự động hóa quy trình, bài báo cho thấy Nestlé, Unilever và Danone thường bắt đầu từ hợp nhất dữ liệu rồi mở rộng sang dự báo, tự động hóa toàn chuỗi và đầu tư dài hạn vào con người; còn Vinamilk, Masan Consumer và Sabeco đã đạt kết quả bước đầu nhưng vẫn còn khoảng cách về tích hợp dữ liệu toàn chuỗi, dự báo bằng AI và mức lan tỏa xuống chuỗi cung ứng vệ tinh.
Đóng góp chính là một khung phân tích thống nhất để đối chiếu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước ở lĩnh vực còn thiếu nghiên cứu hệ thống, kèm khuyến nghị ứng dụng. Hạn chế là dùng dữ liệu thứ cấp định tính, chưa khảo sát, phỏng vấn sâu hay lượng hóa tác động đến các chỉ số chi phí; hướng tiếp theo là khảo sát định lượng diện rộng hoặc xây dựng mô hình đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chỉ số tài chính thực tế.
4.2. Hàm ý khuyến nghị
4.2.1. Đối với doanh nghiệp
Thứ nhất, ưu tiên hợp nhất dữ liệu chi phí trước khi đầu tư công cụ phân tích nâng cao: hoàn thiện lộ trình ERP làm nền tảng trước, rồi mới mở rộng sang các mô-đun AI phức tạp, tránh dàn trải (kinh nghiệm Nestlé cho thấy AI chỉ phát huy khi dữ liệu đã chuẩn hóa trên một nền tảng thống nhất).
Thứ hai, mở rộng dự báo dựa trên dữ liệu sang toàn chuỗi giá trị: mô hình dự báo nhu cầu tích hợp dữ liệu bán hàng, thời tiết, mùa vụ nguyên liệu và hiệu suất nhà cung cấp giúp giảm đồng thời rủi ro dư thừa và thiếu hụt tồn kho - vấn đề nhạy cảm với nguyên liệu dễ hư hỏng.
Thứ ba, với doanh nghiệp chưa đủ năng lực công nghệ nội bộ, hợp tác chiến lược với đối tác chuyên sâu theo mô hình Danone khả thi hơn tự xây dựng toàn bộ, giúp rút ngắn thời gian, giảm rủi ro triển khai, đi kèm đào tạo kỹ năng số nội bộ.
Thứ tư, với kênh phân phối truyền thống còn chiếm tỷ trọng lớn, có thể tham khảo cách số hóa dữ liệu điểm bán quy mô nhỏ của Hindustan Unilever (Ấn Độ) - thị trường có cấu trúc phân phối tương đồng - để nhân rộng mô hình gắn mã định danh, thu thập dữ liệu thời gian thực tại điểm bán như Masan Consumer đã bước đầu làm.
4.2.2. Đối với cơ quan quản lý và hiệp hội ngành
Thứ nhất, cơ quan quản lý cần hoàn thiện khung chính sách khuyến khích chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng thực phẩm, đồ uống, bởi chuyển đổi số hiện tập trung ở nhóm niêm yết lớn còn phần lớn nhà cung cấp vệ tinh vẫn thủ công, gây điểm nghẽn dữ liệu toàn chuỗi.
Thứ hai, các hiệp hội ngành nên tổ chức chia sẻ kinh nghiệm triển khai giữa các doanh nghiệp trong nước và phối hợp với cơ sở đào tạo nâng cao năng lực phân tích dữ liệu chuyên ngành - khoảng trống nhân lực là một trong ba nguyên nhân chính của khoảng cách với quốc tế.
Thứ ba, khuyến khích xây dựng bộ tiêu chuẩn dữ liệu dùng chung trong chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm để dữ liệu giữa nông dân, nhà cung cấp nguyên liệu và doanh nghiệp chế biến kết nối được, làm nền tảng cho dự báo chi phí nguyên liệu chính xác hơn trong dài hạn.
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